
Nam Nữ
Ngày tháng 
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Mã chức 
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ngành đào 
tạo

Chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ bồi 
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để xét nâng bậc 

lương lần sau

1 Bùi Thái Học 01/05/1981
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT 
chuyên Lê Hồng 

Phong
01/10/2003 15.113

ĐH Sư phạm Vật lí;Ths 
Vật lí

Vật lí
BD theo TCCDNN 

GV THPT

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/07/2025 Trúng tuyển

2
Nguyễn Thị 

Phương Dung
16/01/1983

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT 
chuyên Lương Văn 

Tụy
10/8/2004 15.113

ĐHSP: Vật lí
ThS  Vật lý

Vật lí
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 3 4,68 01/02/2024 Trúng tuyển

3
Hà Thị Thanh 

Thủy
23/11/1980

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT 
chuyên Lương Văn 

Tụy
01/09/2002 15.113

ĐHSP: Tiếng Anh. ThS 
Tiếng Anh

Tiếng Anh
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/12/2024 Trúng tuyển

4 Phạm Ngọc Điều 30/10/1978
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ

15/9/2001 15.113

- ĐH, chuyên ngành SP 
Sinh - KTNN;

- ThS, chuyên ngành: 
QLGD

Sinh - Kỹ 
thuật nông 

nghiệp

BD theo TCCDNN 
GV THPT

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/4/2025 Trúng tuyển

5
Nguyễn Duy 

Phương
15/9/1976 Hiệu trưởng

Trường THPT A 
Trần Hưng Đạo

01/9/1999 15.113
ĐHSP;

ThS
Ngữ văn; 

Ngôn ngữ học

BD GV THPT 
hạng II; GV THPT 

hạng I

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/09/2024 Trúng tuyển

6
Trần Thị Thúy 

Mùi
01/05/1978

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT A 
Trần Hưng Đạo

01/11/2000 15.113
ĐHSP;

ThS
Sinh-KTNN;  

QLGD
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/5/2025 Trúng tuyển

7
Lê Thị Phương 

Dung
04/4/1972 Hiệu trưởng

Trường THPT B 
Nguyễn Khuyến

05/9/1993 15.113

ThS SP Vật lí
Cử nhân khoa học 

chuyên ngành Vật lí
Vật lí

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70

01/9/
2023

Trúng tuyển

8
Lê Thị Thùy 

Dương
30/09/1978

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT B 
Nguyễn Khuyến

01/9/2005 15.113
ThS PPGD tiếng Anh, 

ĐH chuyên ngành 
Tiếng Anh

Tiếng Anh
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 3 4,68

01/9/
2025

Trúng tuyển

9 Phạm Văn Trung 04/11/1977
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT B 

Nguyễn Huệ
01/11/2000 15.113

ĐH Sinh -KTNN
ThS Sinh học

Sinh học
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/05/2025 Trúng tuyển

10 Trần Thị Mai 27/9/1972 Hiệu trưởng
Trường THPT Mỹ 

Lộc
10/01/1994 15.113

ThS QLGD.
Đại học Sư phạm Vật lý

QLGD.
Vật lý

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70 01/4/2024 Trúng tuyển

11 Mai Thị Lừng 10/11/1977 Hiệu trưởng
Trường THPT 
Trần Văn Lan

01/9/1999 15.113
ĐHSP Ngữ Văn; Ths 

Ngữ Văn
Ngữ văn

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/06/2025 Trúng tuyển

Phê duyệt kết quả 
xét trúng tuyển 

thăng hạng CDNN 
từ hạng II lên hạng 

I trong Kỳ xét 
thăng hạng của Sở 

GDĐT

SỞ GDĐT TỈNH NINH BÌNH

DANH SÁCH NHÀ GIÁO (GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC) ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
TRÚNG TUYỂN THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I

TRONG KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II, HẠNG II LÊN HẠNG I
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ NHÀ GIÁO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-SGDĐT ngày 28/9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình)

STT
Cơ quan, đơn vị 

đang làm việc

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Ghi chú

Tuyển dụng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng đề nghị thăng hạng
Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương

lương hiện hưởng 

Họ và tên
Chức vụ hoặc 

chức danh
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Họ và tên
Chức vụ hoặc 
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12 Phạm Thị Gấm 07/09/1974
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT 
Trần Văn Lan

01/09/1996 15.113
ĐHSP tiếng Pháp, ĐH 
Tiếng AnhThS QLGD

Tiếng Pháp; 
Tiếng Anh

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70 01/09/2025 Trúng tuyển

13 Hà Văn Hải 13/08/1971 Hiệu trưởng
Trường 
THPT 
Mỹ Tho

01/09/1996 15.113
ĐH; ThS LL&PPDH 

tiếng Anh;
Tiến sĩ KHGD

SP Tiếng Anh
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/06/2024 Trúng tuyển

14 Bùi Như Toán 03/06/1978 Hiệu trưởng
Trường THPT Lý 

Nhân Tông
01/10/2002 15.113

Đại học
ThS QLGD

Hóa học
CC BDNVSP 

cấp THPT
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/4/2025 Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Dung 12/12/1973 Hiệu trưởng
Trường THPT A 

Hải Hậu
01/09/1994 15.113 ĐHSP, Ths QLGD Toán

BD GV THPT 
hạng I

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 7 6,04 01/03/2025 Trúng tuyển

16
Nguyễn Trung 

Hiếu
12/02/1979

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT A 
Hải Hậu

15/09/2001 15.113
ĐHSP Toán; Ths 

PPDH Toán.
Toán

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/01/2025 Trúng tuyển

17 Vũ Văn Hoài 24/06/1980
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT B 

Hải Hậu
01/10/2002 15.113

ĐHSP Toán-Tin 
học,Ths QLGD

Toán-Tin học
BD theo TCCDNN 

GV THPT

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/07/2025 Trúng tuyển

18 Lê Văn Trường 20/02/1972 Hiệu trưởng
Trường THPT 

Thịnh Long
01/9/1994 15.113 ĐHSP;Ths QLGD

Sư phạm hóa 
học;Ths 
QLGD

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 7 6,04 01/9/2025 Trúng tuyển

19 Mai Quảng Đại 20/4/1978 Hiệu Trưởng
Trường THPT Vũ 

Văn Hiếu
01/10/2002 15.113

ĐHSP Địa lí;
ThS QLGD

Địa lí
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/10/2025 Trúng tuyển

20 Lê Thanh Giang 13/7/1971
Bí thư Chi 
bộ, Hiệu 

trưởng

Trường THPT 
Giao Thuỷ

1/9/1999 15.113
ĐH SP Ngữ Văn; Ths 

QLGD
Ngữ Văn

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70 01/09/2026 Trúng tuyển

21 Nguyễn Bảo Châu 27/2/1976 Hiệu trưởng
Trường THPT 

Đinh Tiên Hoàng
01/9/1999 15.113

ĐHSP Sinh học; 
Tiến sĩ 

Sinh học
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/01/2026 Trúng tuyển

22 Trần Văn Hanh 25/11/1973 Hiệu trưởng
Trường THPT B 
Trần Hưng Đao

1/10/1997 15.113
ĐHSP;ThS KHGD 

(QLGD) 

SP Kỹ thuật; 
KHGD 
(QLGD) 

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70 01/7/2025 Trúng tuyển

23
Nguyễn Thị Minh 

Hoa
15/9/1977 Hiệu trưởng

Trường THPT 
Ninh Bình-Bạc 

Liêu
01/9/1999 15.113

ĐHSP Ngữ văn; THS 
Ngôn ngữ học

- SP Ngữ văn
- Ngôn ngữ 

học

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/6/2025 Trúng tuyển

24 Lê Quốc Huy 06/04/1971 Hiệu trưởng
Trường THPT Hoa 

Lư A
01/7/1994 15.113

ĐHSP Hoá học; ThS 
QLGD

Hoá học
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 7 6,04 01/11/2025 Trúng tuyển

25
Nguyễn Quốc 

Hùng
14/09/1971

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT Gia 
Viễn A

01/11/1994 15.113
ĐHSP Hóa học,Ths 

QLGD
Hóa học

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70 01/11/2025 Trúng tuyển
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26 Trần Văn Kiên 10/03/1974 Hiệu trưởng
Trường THPT Gia 

Viễn B
30/09/1997 15.113 ĐHSP;Ths Vật lí

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 6 5,70 01/12/2025 Trúng tuyển

27 Nguyễn Tiên Tiến 08/06/1981
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Gia 

Viễn B
06/09/2004 15.113 ĐHSP;Ths Toán

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 3 4,68 01/06/2025 Trúng tuyển

28
Nguyễn Thị 

Thanh Hà
19/8/1978

Phó Hiệu 
trưởng

Trường THPT Gia 
Viễn C

15/01/2002 15.113
ĐHSP Ngữ văn;Ths 

QLGD
Ngữ Văn

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/01/2024 Trúng tuyển

29 Bùi Bằng Đoàn 19/07/1982
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Nho 

Quan A
01/9/2006 15.113

Ths
ĐH

QLGD
Hoá học

CC NVSP
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 3 4,68 01/11/2025 Trúng tuyển

30
Đoàn Thị Kim 

Dung
21/07/1979 Hiệu trưởng

Trường THPT 
A Nguyễn Huệ

01/9/2001 15.113
ĐHSP
ThS

Hóa học BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/6/2026 Trúng tuyển

31 Đinh Khắc Xuân 10/02/1985
Phó 

hiệu trưởng
Trường THPT 
A Nguyễn Huệ

28/9/2007 15.113 ĐHSP, ThS Vật lí
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 3 4,68 01/11/2025 Trúng tuyển

32 Phạm Xuân Bắc 14/04/1979
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Tạ 

Uyên
31/08/2002 15.113

ĐHSP Toán; Ths 
QLGD

Toán
BD theo TCCDNN 

GV THPT

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/12/2025 Trúng tuyển

33 Lê Thị Lan Anh 21/07/1978
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT  

Kim Sơn A
01/09/2002 15.113

ĐHSP Toán - Tin học
ThS QLGD

Toán - Tin 
học

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/03/2025 Trúng tuyển

34
Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt
22/11/1969 Hiệu trưởng

Trường THPT 
Bình Minh

8/3/1992 15.113
ĐHSP; 

ThS QLGD
Tiếng Nga, 
Tiếng Anh

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 8 6,38 01/8/2025 Trúng tuyển

35 Phạm Đức Nghĩa 17/11/1986
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT 

Bình Minh
01/10/2008 15.113

ĐHSP Tin học,Ths 
QLGD

Sư phạm Tin 
học, QLGD

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 3 4,68 01/08/2025 Trúng tuyển

36 Vũ Xuân Sinh 22/07/1979
Hiệu

 trưởng
Trường THPT Yên 

Khánh A
01/02/2004 15.113

ĐH SP Hóa học;
ThS, chuyên ngành: 

QLGD

Hóa
 học

CC NVSP
BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 4 5,02 01/11/2025 Trúng tuyển

37 Mai Văn Trường 23/11/1969
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Yên 

Khánh A
01/09/1990 15.113 ĐH GDTC; ThS QLGD GDTC

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 7 6,04 01/8/2025 Trúng tuyển

38 Vũ Thị Thúy Hà 14/03/1976
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Yên 

Khánh B
01/10/1998 15.113

ĐHSP; ThS Tiếng Pháp 
- Hệ SP

SP Tiếng 
Anh, SP 

Tiếng Pháp

BD theo TCCDNN 
GV THPT

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/10/2024 Trúng tuyển

39
Tạ Thị 

Thu Hiền
10/12/1976 Hiệu trưởng

Trường THPT  Vũ 
Duy Thanh

01/10/1998 15.113
ĐH Sinh - KTNN;

ThS QLGD
Sinh-KTNN

BD theo TCCDNN 
GV THPT hạng II

Giáo viên 
THPT hạng 

II
V.07.05.14 5 5,36 01/10/2024 Trúng tuyển

Danh sách có 39 người./.


